
UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯ ỜNG CAO ĐẢNG Y TỂ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH THI TÓT NGHIỆP THÁNG 12/2019 

NGÀNH DƯỢC TRUNG CẨP VỪA LÀM VỪA HỌC 

LỚP: DVLVH 1,2, DVLVH 13B, 14A

s t t Họ và tên N gày sinh M ã s v Lớp Ghi chú

MÔN LTCMTH

1 Nguyễn Vũ Tố Chi 24/04/1994 1570060150 DVLVH 14A

M Ô N  H Ó A  D Ư Ợ C  - DƯƠC LÝ•

1 Hà H uy H oàng Nam 25/08/1995 1670060039 D 2,5 năm - K2

2 Nguyễn Trộng Ân 29/04/1992 1570060188 D 2,5 năm - KI

MÔN D ư ơ c  LIÊU • •

1 Bùi Thanh Phương (20/10/1982) 1470060092 D VLVH 13B

Đồng Nai, ngày 23 thảng 12 năm 2019

Nguyễn Hồng Quang



UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẮNG Y TÉ s ộ c  lâp - T ư  do - Hanh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIẺU KEỆN D ự  THI TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2019
NGANHYSỸ

KHÓA XXI (2017 -  2019 )
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1 1730030056 Võ Anh 53 7 7 5.5 6.2 6 6.Ế 79 5.9 5.3 5,5 6 5 7 7 1 5.7 6.9 7 s 7.1 5.1 8.5 5.3 s 6.8 5.8 6.2 5 8.1 7 6.3 8.6. 6.9 8.2 6.6 5.6 9 7 6.5' TB.Khá

2 17300300S7 Pham Duy Đức 64 7.5 7 5.3 7 8 ] 5.8 8.5 5.7 5 4 52 73 6.4 8.1 7.5 7.3 s 7 6.3 5.4 5.5 5.9 7.1 7.31 6 A 5.6 6.3 7 7 8.5 6.1 8.3 5.9 9.1 7 5.8 8 4 6.1 6.7' TBKhá

3 1730030079 Huỳnh Quỳnh Như 6.4 7.4 8 5.9 6.3 74 6.1 7.9 6.3 65 54 6 7 7.7 8.3 7.3 64 7 7 7.1 65 9,4 6 8.3 7.8 6 7 6.9 6.5 6.2 8.5. 7 a, 6.7 85 68 53 9 5.5' 7 Khá



UBND TỈNH ĐỒNG NAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2019 

NGÀNH DƯỢC TRUNG CẤP CHÍNH QUY 14,15 

& TRUNG CẤP VĂN BẰNG 2 KHÓA 2,3

Stt H o và tên N gày sinh M ã s v Lớp Ghi chú

M Ô N  L Ý  T H U Y Ế T  C H U Y Ê N  M Ô N  T Ổ N G  H Ợ P

1 Nguyễn Thị Lệ Trang (16/10/1996) 1630060006 DCQ 15

2 Nguyễn Phạm Phương Uyên (13/12/1998) 1630060065 DCQ 15

3 Phan Văn rp  ATuân (22/07/1994) 1630060099 DCQ 15

4 Nguyễn Thị Như Quỳnh (14/12/1995) 1750060052 TCDVB2 K2

5 Lê Công Danh (29/09/1996) 1750060002 TCDVB2 K2

MÔN HÓA DƯỢC- DƯỢC LÝ

1
m À np KTrân Tuân Khanh (29/10/1997) 1530060062 DCQ 14

2 Nguyễn Thị Ngọc Loan (16/8/1997) 1530060261 DCQ 14

3 Nguyễn Thị Lệ Trang (16/10/1996) 1630060006 DCQ 15

4 Phan Văn Tuấn (22/07/1994) 1630060099 DCQ 15

5 Trần Thị Bích Thủy (14/07/1985) 1630050016 DCQ 15

6 Nguyễn Thị Như Quỳnh (14/12/1995) 1750060052 TCDVB2 K2

7 Nguyễn Thị Thúy Loan (10/08/1992) 1852010010 TCDVB2 K3

8 Tạ Thị Phương Uyên (26/05/1997) 1852010032 TCDVB2 K3

MÔN DƯỢC LIỆU

1 Trần Tuấn Khanh (29/10/1997) 1530060062 DCQ 14

2 Nguyễn Thị Ngọc Loan (16/8/1997) 1530060261 DCQ 14

3 Phan Văn Tuấn (22/07/1994) 1630060099 DCQ 15

4 Nguyễn Thị Như Quỳnh (14/12/1995) 1750060052 TCDVB2K2

5 Lê Công Danh (29/09/1996) 1750060002 TCDVB2K2

6 Nguyễn Thị Thúy Loan (10/08/1992) 1852010010 TCDVB2K3



stt Họ và tên Ngày sinh M ã  sv Lớp Ghi chú

MÔN BÀO CHỂ

1 Nguyễn Thị Như Quỳnh (14/12/1995) 1750060052 TCDVB2 K2

Đồng Nai, ngày tháng 12 năm 2019^

TRƯỞNG

guyên Hông Quang



UBND TỈNH ĐỒNG NAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • •

Độc lập - Tự do - Hạnh phức

DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2019 ■ • •

NGÀNH Y Sĩ TRUNG CẤP CHÍNH QUY

Stt Ho và tên Ngày sinh Mã s v Lớp Ghi chú

MÔN CHÍNH TRI•

1 Hồng Thị Ngọc Bích (24/06/1999) 1730030013 YS 21 Thi lần 1

MÔN LÝ THUYÉT CHUYÊN MÔN TỔNG HƠP

1 Hồng Thị Ngọc Bích (24/06/1999) 1730030013 YS 21 Thi lần 1

MÔN THƯC HÀNH

1 Hồng Thị Ngọc Bích (24/06/1999) 1730030013 YS 21 Thi lần 1

Đồng Nai, ngày Ầ i tháng 12 năm 2019 Ị̂ .

mề ^
Nguyên Hông Quang


